
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI ĐỒNG

Số: 1022/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Đại Đồng ngày 30 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thưởng học sinh, giáo viên bồi dưỡng học sinh 

đoạt từ giải Khuyến khích cấp tỉnh trở lên năm học 2025-2026

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy 
định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban nhân 
dân xã Đại Đồng ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn xã Đại Đồng;

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã tại Tờ trình số    
206/TTr-VHXH ngày 28/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng cho 45 học sinh và 47 giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt 
từ giải Khuyến khích cấp tỉnh trở lên năm học 2025-2026. Đoạt giải Nhất (hoặc 
huy chương Vàng) cấp tỉnh, thưởng 1.000.000 đồng/giải; đoạt giải Nhì (hoặc 
huy chương Bạc) cấp tỉnh, thưởng 800.000 đồng/giải; đoạt giải Ba (hoặc huy 
chương Đồng) cấp tỉnh, thưởng 600.000 đồng/giải; đoạt giải Khuyến khích cấp 
tỉnh, thưởng 400.000 đồng/giải; đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia, thưởng 
600.000 đồng/giải; Giáo viên có học sinh đoạt giải cấp tỉnh trở lên được thưởng bằng 
1/2 số tiền của học sinh đoạt giải. (Có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền thưởng: 44.400.000 đồng
(Bốn mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).
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Điều 2. Số tiền thưởng trên được trích từ nguồn ngân sách xã năm 2026. 
Giao cho phòng Văn hóa - Xã hội sử dụng đúng mục đích.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân xã; Trưởng các phòng: Văn hóa - Xã hội xã, Kinh tế xã; Phòng giao 
dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước khu vực IV; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng xã và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.   

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Đảng ủy – HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

        CHỦ TỊCH

            Tôn Ngọc Chuẩn
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DANH SÁCH
Học sinh và các giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt từ giải Khuyến khích cấp tỉnh trở 

lên năm học 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND  ngày 30 /9/2025 của UBND xã Đại Đồng)

STT HỌ VÀ TÊN MÔN GIẢI Tiền 
thưởng

GIÁO VIÊN BỒI 
DƯỠNG Lớp Tiền 

thưởng
Ghi 
chú

1 Nguyễn Hoàng Hải Yến Lịch sử Nhất 1000 Nguyễn Thị Thêu 9A1 500  

2 Nguyễn Thu Ngân
GĐ đọc 

sách
Nhất 1000 Nguyễn Thiện Hồng Liên 8A1

500  

3 Nguyễn Thu Ngân
Đại sứ 

Văn hóa 
đọc

Nhất 1000 Nguyễn Thiện Hồng Liên 8A1 500

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 100m nữ Vàng 1000 Nguyễn Xuân Bộ 9A2 500  

5 Nguyễn Thu Trang
Nhảy cao 

nữ
Vàng 1000 Nguyễn Tố Duy 8C

500  

6 Nguyễn Thị Trang
Việt dã 
báo HY

Vàng 1000 Nguyễn Xuân Bộ 6A4
500  

7 Khúc Chí Huân
Việt dã 
báo HY

Vàng 1000 Nguyễn Xuân Bộ 7A1
500  

8 Trần Lý Thanh Mai
Việt dã 
báo HY

Vàng 1000 Nguyễn Xuân Bộ 7A4
500  

9 Dương Thị Quyên Địa lý Nhì 800 Đỗ Thị Hoa 9A1 400  

10 Nguyễn Hữu Hợp
100m 
nam

Bạc 800 Nguyễn Xuân Bộ 9A3
400  

11 Khúc Bảo Ngọc
Nhảy xa 

nữ
Bạc 800 Nguyễn Xuân Bộ 9A1

400  

12 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 200m nữ Bạc 800 Nguyễn Xuân Bộ 6A3 400  

13 Nguyễn Hoàng Quân
Bật xa tại 

chỗ
Bạc 800 Vũ Thị Kim Anh 5A4

400  

14 Nguyễn Hoài An 60m nữ Bạc 800 Vũ Thị Kim Anh 5A5 400  

15 Nguyễn Văn Thanh
800m 
nam

Đồng 600 Nguyễn Tố Duy 9B
300  

16 Phùng Yến Nhi 400m nữ Đồng 600 Nguyễn Văn Lâm 7A3 300  
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17 Trịnh Văn Hiếu Cờ vua Đồng 600 Nguyễn Văn Lâm 9A1 300  

18 Nguyễn Phương Uyên Cờ vua Đồng 600 Nguyễn Xuân Bộ 9A1 300  

19 Khúc Chí Hiếu 60m nam Đồng 600 Vũ Thị Kim Anh 5A4 300  

20 Nguyễn Ngọc Tường Vy Cờ Vua Đồng 600 Lê Thị Ánh Thư 3A2 300  

21 Phạm Ngọc Anh Cờ Vua Đồng 600 Nguyễn Hữu Yên 4A4 300  

22 Vũ Đức Quân
Việt dã 
báo HY Đồng 600

Nguyễn Xuân Bộ 7A4
300  

23 Khúc Thị Thu Hương Địa Ba 600 Khúc Thị Quyên 9A1 300  

24 Dương Văn Hai Sinh học Ba 600 Nguyễn Thị Dung 9A1 300  

25 Khúc Như Ngọc
Khởi 

nghiệp
Ba 600 Nguyễn Phúc Thịnh 9A1

300  

26 Lưu Quang Nguyễn
Khởi 

nghiệp
Ba 600 Nguyễn Phúc Thịnh 9A1

300  

27 Nguyễn Thu Ngân
Khởi 

nghiệp
Ba 600 Nguyễn Phúc Thịnh 8A1

300  

28 Nguyễn Phương Uyên
Khởi 

nghiệp
Ba 600 Nguyễn Phúc Thịnh 9A1

300  

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9A2 300  
29 Phùng Thị Thảo Vân NCKH Ba 600

Nguyễn Tài Tuệ 9A1 300  
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9A2 300  

30 Phạm Văn Thông NCKH Ba 600

Nguyễn Tài Tuệ 9A1 300  

31 Nguyễnc Trâm Anh
Đại sứ 

Văn hóa 
đọc

Ba 600 Lê Thị Linh 7A1
300  

32 Khúc Thị Vân
Giải vẽ 
tranh

Ba 600 Khúc Thị Nguyệt 8A5
300  

33 Đỗ Văn Lâm
Ham đọc 

sách
KK- 
QG

600 Lê Hồng Dịnh 7A2
300  

34 Nguyễn Anh Thư
Ham đọc 

sách
KK- 
QG

600 Nguyễn Thị Hợi 9A1
300  

35 Dương Thục Quyên Sinh học KK 400 Nguyễn Thị Dung 9A1 200  

36 Nguyễn Thu Trang Lịch sử KK 400 Nguyễn Thị Thêu 9A 200  
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37 Nguyễn Đăng Khoa Sinh học KK 400 Nguyễn Thị Phương 9A1 200  

38 Khúc Thị Mai Lương Hóa KK 400 Nguyễn Khánh Sang 9A1 200  

39 Đỗ Bích Hà  TA KK 400 Nguyễn Thiện Hồng Liên 9A1 200  

40 Vũ Ngọc Tường Vi  Văn KK 400 Nguyễn Thị Thu Hằng 9A1 200  

41 Đặng Phương Yến  Toán KK 400 Đặng Thị Bến 9A1 200  

42 Phùng Đình Trọng
Vẽ tranh 
theo sách

KK
400

Nguyễn Hữu Công 9B1
200

43 Khúc Thiện Linh Hương
Đại sứ 

Văn hóa 
đọc

KK
400

Trần Thị Kim Thanh 4D4
200

44 Đào Hà Phương
Đại sứ 

Văn hóa 
đọc

KK
400

Trần Thị Giang 9B1
200

45 Khúc Như Ngọc
Đại sứ 

Văn hóa 
đọc

KK
400

Nguyễn Thị Thu Hằng 9A1
200

Tổng 29200 15200  

Tổng: 44.400.000 đ.
(Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
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